
      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                         : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:                     

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Bùi T ị  ẩm Vâ  

2. Bà        T ị Tám L  

  ư ký phiên tòa: Bà        T ị T   T ủ  –      c ức Tòa án nhân dân 

q ậ  B    T      

Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ  quậ         ạ   , Thành   ố    C í 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Hoà   T  ết Vâ   –  iểm sát viê . 

Ngày 28 tháng 4  ăm 2020, t i P ò   xử á  Tòa á    â  dâ  q ậ  B    

T      xét xử sơ t ẩm vụ á       sự t ụ lý số 39/2020/HSST ngày 24/3/2020 đối 

với bị cáo:  

Nguyễn Minh S; si    ăm: 1977 t i Bắc Gia  ; h    ẩ  t      t  : Thôn 

A, xã B,    ệ  Lục  am, tỉ   Bắc Gia  ;  ơi c  t  : 273/45 đ      , P      

D, q ậ  B    T     , T à   p ố Hồ   í Minh; q ốc tịc : Việt  am; dâ  t c: 

Kinh; t    iáo: Không; t     đ    c v  : 09/12; n  ề    iệp:  i   doa     ác  

s  ; co             Đức S và bà T ị   T ị S. 

Tiề  á , tiề  sự:       

Bị cáo t i   o i. (có mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệ  có t o    ồ sơ vụ á  và di   biế  t i p iê  tòa,   i d    

vụ á  đ ợc tóm tắt     sa :  

Vào lúc 14  i  30 p  t   à  27/11/2019, Đ i      sát      sự Công an 

q ậ  B    T      p ối  ợp      a  p      D q ậ  B    T     ,  iểm t a  à   

c í     ác  s   VTT (số 273/ đ      , P      D, q ậ  B    T     ) phát 

 iệ         Mi   S là c ủ   ác  s   có  à   vi c ứa m i dâm c o 02  ữ bá  

dâm t i p ò   101 và 204 cụ t ể     sa : 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
B   á  số: 37/2020/HSST 

Ngày  28 - 4 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – H nh  phúc 
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+ P ò   101   ác   am D ơ   T m a dâm D ơ   T ị H 

+ Phòng 204   ác   am        P  m Bá T m a dâm T  ơ   T ị Hồ   

H. 

Đ i C    sát      sự q ậ  B    T      m i t t c  về      a  p      D 

q ậ  B    T      lập biê  b   p  m t i q   ta   c   ể       a  q ậ  B    

T      xử lý.    

T i  ơ q a   SĐT      a  q ậ  B    T    ,        Mi   S   ai   ậ  

    sa : S bắt đầ   i   doa     ác  s   VTT từ t á   8/2018, do  i   doa   

t  a lỗ  ê  t á   9/2019 có T  ơ   T ị Hồ   H1, D ơ   T ị H2 và m t số p ụ 

 ữ   ác  ặp S  ỏi t  ê p ò   ở dài     với  iá  ẻ để bá  dâm t i   ác  s  , S 

đ  đồ   ý c o Hồ   H1, T ị H2 t  ê p ò   ở t i   ác  s   mỗi t á   

4.000.000 đồ  . Việc bá  dâm t    ái bá  dâm tự liê  l c và t ỏa t  ậ  với 

khách, S       ă  c ia tiề  của  ái bá  dâm mà c ỉ l   tiề    ác  đế  t  ê 

p ò   m a dâm và   ở   lợi từ tiề  c o  ái bá  dâm t  ê phòng. Từ l c  ái 

bán dâm t  ê p ò   ở để bá  dâm t i   ác  s   t   doa   t   tă   t êm mỗi 

t á     o    15.000.000 đồ  . Việc   ác  t  ê p ò   dài     t     i c o S  để 

t ỏa t  ậ   iá và S  đồ   ý c o t  ê sa  đó t     báo l i c o L  oặc P giao 

phòng cho k ác , đối với 06  ữ t  ê p ò   để bá  dâm t i   ác  s   t   S  

       ói c o ai biết.     

  à  27/11/2019      a  q ậ  B    T       iểm t a   ác  s   bắt q   

tang T  ơ   T ị Hồ   H1, D ơ   T ị H2 đa   bá  dâm t i p ò   101 và 204 

của   ác  s  , đồ   t  i phát hiệ  t êm 03  ái bá  dâm Bùi T ị V, Bùi T ị Tvà 

Lò T ị T t  ê các p ò   301, 402 dài     đa   ở t o   p ò   đợi   ác  liê  l c 

m a dâm t   bị      a   iểm t a m i về p      làm việc. 

T  ơ   T ị Hồ   H1   ai:   o    t á   9/2019, Hồ   H1 đế  t  ê 

phòng t i   ác  s   VTT để  à      ề bá  dâm t i   ác  s   và đ ợc        

Minh S đồ   ý c o t  ê p ò   201 ở mỗi t á    iá 4.000.000đồ  . Mỗi lầ  bá  

dâm 400.000đồ  /1 lần, H1       c ia tiề  c o S . Ngày 27/11/2019 H1 đa   ở 

t o   p ò   t   có số điệ  t o i 0971500207   i vào số điệ  t o i của H1  

0375429103 và  ê  cầ  m a bá  dâm, H1 đồ   ý và   ớ   dẫ  đế    ác  s   

VTT l   p ò    ồi   ắ  số p ò   q a c o H1  đế  bá  dâm.   i   ác  đế  l   

p ò   và   ắ  số p ò   204 t   H1  x ố   t ực  iệ   à   vi bá  dâm với 

       P  m Bá T t   bị      a   iểm t a bắt q   ta  .   

D ơ   T ị H2   ai:   o    t á   10/2019, T ị H2  đế  t  ê p ò   t i 

  ác  s   VTT để  à      ề bá  dâm t i   ác  s   và đ ợc        Mi   S 

đồ   ý bố t í c o ở c     p ò   201 với Hồ   H1   ê  c ia đề  tiề  p ò   mỗi 

tháng 2.000.000 đồ  . Mỗi lầ  bá  dâm là 200.000đồ  /1 lầ .   à  27/11/2019 

H1  đa   ở t o   p ò   t   có số điệ  t o i 0937337158   i vào số điệ  t o i 

của H2  0352055060 và  ê  cầ  m a bá  dâm, H2  đồ   ý và   ớ   dẫ    ác  

đế    ác  s n VTT l   p ò    ồi   ắ  số p ò   q a c o H1  đế  bá  dâm.   i  

  ác  đế  l   p ò   và   ắ  số p ò   101 t   H2  x ố   t ực  iệ   à   vi bá  

dâm với D ơ   Tài   t   bị      a   iểm t a bắt q   ta  . 
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Bùi T ị V, Bùi T ị T  ai đế  t  ê p ò   ở dài     t i   ác  s   VTT để 

 à      ề bá  dâm t i   ác  s   và đ ợc c ủ   ác  s   là            Mi   S 

đồ   ý c o t  ê ở t i phòng 301. Ngày 27/11/2019, V và T đa   ở p ò   đợi 

  ác  liê  l c m a dâm t        a   iểm t a m i làm việc.   

Lò T ị T   ai đế  t  ê p ò   402 t i   ác  s   VTT để ở đ ợc  ơ  02 

t ầ . T vào   ác  s   ở c  a có  ặp c ủ   ác  s  , việc T t ực  iệ   à   vi 

bá  dâm c ủ   ác  s         biết.   à  27/11/2019 Toá  đa   ở p ò   đợi 

  ác  liê  l c m a dâm t        a   iểm t a m i làm việc.   

Vật c ứ  :  

- 02 bao cao s  đ  q a sử dụ   t    iữ t i p ò   101 và 204 

- T    iữ của        Mi   S 01 ĐTDĐ Sams    Galax  A7 

- T    iữ của T  ơ   T ị Hồ   H1 01 ĐTDĐ Viettell mà  đe , 01 

ĐTDĐ mà   ồ  , 01 t ýp  el b i t ơ , 32 bao cao s  c  a sử dụ  . 

- T    iữ của D ơ   T ị H2 01 ĐTDĐ Sams    A6+ mà  đe  và 01    

c iế  ma   tê  D ơ   T ị H2 đ  t   c o D ơ   T ị H2 .  

T i b    áo t     số 38/CTr-VKS ngày 20 tháng 3  ăm 2020 của Việ  

 iểm sát   â  dâ  q ậ  B    T      đ  t    tố bị cáo        Mi   S về t i: 

“Chứa mại dâm” theo k o   1 Điều 327 B  l ật H    sự  ăm 2015, sửa đổi bổ 

s     ăm 2017. 

T i p iê  toà   à    m  a  bị cáo        Mi   S t ừa   ậ   à h vi 

p  m t i của m    và xi   i m   ẹ m t p ầ       p  t. 

Đ i diệ  Việ   iểm sát   â  dâ  q ậ  B    T      t ực  à   q  ề  c    

tố t     bà  q a  điểm của Việ   iểm sát đối với vụ á , sa    i p â  tích tính 

c  t  à   vi p  m t i; các t    tiết tă    ặ  ,  i m   ẹ của bị cáo đ   iữ     ê  

q a  điểm t    tố và đề    ị mức á  đối với bị cáo        Mi   S : 

- Từ  01  ăm 06 t á   đế  02  ăm tù       c o   ở   á  t eo. T  i  ia  

t ử t ác  từ 03  ăm đế  04  ăm. 

- P  t bổ s    bị cáo số tiề  20.000.000 đồ  , tịc  t   số tiề  t   lợi b t 

c í  . 

- Vật c ứ   đề    ị HĐXX xử lý t eo q   đị   p áp l ật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

T ê  cơ sở   i d    vụ á , că  cứ vào các tài liệ  t o    ồ sơ vụ á  đ  đ ợc 

t a   tụ   t i p iê  tòa, H i đồ   xét xử   ậ  đị       sa :
  

[1] Về tố tụng: Về  à   vi, q  ết đị   tố tụ   của  ơ q a  điề  t a      a  

q ậ  B    T     , Điề  t a viê , Việ   iểm sát   â  dâ  q ậ  B    T     ,  iểm 

sát viê  t o   q á t     điề  t a, t    tố đ  đ ợc t ực  iệ  đ    về t ẩm q  ề , 

t     tự, t ủ tục t eo q   đị   của B  l ật Tố tụ        sự. Q á t     điề  t a và 
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t i p iê  tòa, các bị cáo và   ữ       i t am  ia tố tụ     ác       có     i 

 ào có ý  iế   oặc   iế    i về  à   vi, q  ết đị   của cơ q a  tiế   à   tố tụ  , 

    i tiế   à   tố tụ  . Do đó các  à   vi, q  ết đị   tố tụ   của cơ q a  tiế  

 à   tố tụ  ,     i tiế   à   tố tụ   đ  t ực  iệ  là đ    t eo q   đị   của p áp 

l ật. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

[2.1] T i cơ q a  điều t a cũ       t ẩm t a xét  ỏi t i p iê  toà   m  a , 

H i đồ   xét xử   ậ  t   , bị cáo        Mi   S đ  t ừa   ậ  toà  b   à   vi 

p  m t i của m        cáo t     đ   ê , l i   ai của bị cáo p ù  ợp với biê  b   

bắt     i p  m t i q   ta  , l i   ai của     i làm c ứ  , biê  b   t    iữ vật 

c ứ  ,  ết l ậ   iám đị   cù   các c ứ   cứ   ác có t o    ồ sơ, c o t   : Vào 

lúc 14  i  30 phút ngày 27/11/2019, Đ i C    sát      sự      a  q ậ  B    

T      p ối  ợp      a  p      D q ậ  B    T     ,  iểm t a  à   c í   phát 

 iệ         Mi   S là c ủ   ác  s   VTT (số 273/45 đ       P      D q ậ  

B    T     ) có  à   vi c ứa m i dâm c o 02  ữ bá  dâm với 02   ác   am t i 

phòng 101 và 204.     vậ  có đủ cơ sở  ết l ậ   à   vi của bị cáo        Mi   

S đ  c   t à   t i “  ứa m i dâm”, t i p  m và      p  t đ ợc q   đị   t i 

  o   1 Điề  327 B  l ật      sự  ăm 2015, sửa đổi bổ s     ăm 2017. 

[2.2] Hà   vi của bị cáo là       iểm c o x    i, xâm p  m đế  đ o đức, 

t  ầ  p o   mỹ tục, đ i số   vă   óa,  óp p ầ   â  m t t ật tự t ị a  t i địa 

p  ơ  . Bị cáo        Mi   S là     i có đầ  đủ  ă   lực t ác    iệm      sự, 

bị cáo   ậ  t ức đ ợc  à   vi của m    là t ái p áp l ật        ám lợi và coi 

t      p áp l ật, bị cáo đ  c o 02 đối t ợ    ữ tổ c ức bá  dâm t i   ác  s   

 ơi bị cáo làm c ủ. Đâ  là lỗi cố ý của bị cáo. Do vậ  cầ  xử lý bị cáo với mức 

á  t ơ   xứ   mới có tác dụ    iáo dục,  ă  đe và p ò     ừa c    . 

 [3] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Xét bị cáo        Mi   S p  m t i lầ  đầ , t i  ơ q a  điề  t a và p iê  

tòa   m  a , bị cáo t à     ẩ    ai báo, tỏ  a ă   ă   ối c i;   oài  a bị cáo có 

nhân t â  tốt, c  a vi p  m c í   sác  c ủ t  ơ   p áp l ật t i  ơi si   số  ;  ia 

đ    bị cáo có c    với các  m   . Bị cáo có  oà  c     ia đ      ó   ă , bị cáo 

là t ụ c t  ia đ      i p  i    i co    ỏ và c ăm sóc vợ bị bệ   t ậ   ê  áp dụ   

điểm s k o   1, k o   2 Điề  51 B  l ật      sự  ăm 2015, sửa đổi bổ s     ăm 

2017  i m   ẹ m t p ầ       p  t c o bị cáo. 

Xét t     ể từ   i bị cáo S  đ ợc cơ q a  điề  t a c o t i   o i, bị cáo đ  

c  p  à   tốt c í   sác  p áp l ật t i địa p  ơ  ,   ậ  t          cầ  t iết các  

l  bị cáo  a   ỏi đ i số   x    i, c o bị cáo   ở   á  t eo cũ   đủ tí    iáo dục 

đối với bị cáo cũ       p ò     ừa t i p  m. 

[4]  Đối với   ác  m a dâm D ơ   Tài  ,        P  m Bá T và  ái bá  

dâm T  ơ   T ị Hồ   H1 , D ơ   T ị H2 ,      a  p      D q ậ  B    T      

đ   a q  ết đị   xử lý  à   c í   là q   đị   p áp l ật  ê  H i đồ   xét xử 

không xem xét. 

[5] Về vật chứng: 
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- Đối với 01 ĐTDĐ Sams    Galax  A7 t    iữ của        Mi   S : 

Xét đâ  là tài s   cá   â  của bị cáo,       liê  q a  đế   à   vi p  m t i của 

bị cáo  ê  cầ  t iết t   l i c o bị cáo S . 

- Đối với 01 ĐTDĐ Viettell mà  đe , 01 ĐTDĐ mà   ồ   t    iữ của 

T  ơ   T ị Hồ   H1 ; 01 ĐTDĐ Sams    A6+ mà  đe     c iế  t    iữ 

D ơ   T ị H 2:  ác đối t ợ   đ  sử dụ   điệ  t o i liê   ệ và  ẹ   ặp   ác  

để m a bá  dâm t i   ác  s   VTT  ơi bị cáo S  làm c ủ, do đó, đâ  là tài s   

liê  q a  đế   à   vi p  m t i của bị cáo, cầ  t iết tịc  t   s    c    q ỹ   à 

  ớc. 

- Đối với 01    c iế  đ  t   l i c o D ơ   T ị H2 : Xét đâ  là tài s   

 iê  ,       liê  q a  đế   à   vi p  m t i của bị cáo do đó t   l i cho D ơ   

T ị H2 là đ    q   đị    ê  H i đồ   xét xử       xem xét. 

- Đối với 32 bao cao s  c  a sử dụ  ; 02 bao cao s  đ  q a sử dụ  ; 01 

t ýp  el b i t ơ  t    iữ của T  ơ   T ị Hồ   H1 và D ơ   T ị H2 : Xét đâ  

là vậ  c ứ         có  iá t ị sử dụ    ê  cầ  t iết tịc  t   tiê   ủ .  

 [6]  Về hình phạt bổ sung và án phí:  

  [6.1] Về hình phạt bổ sung: Xét t i p iê  tòa, bị cáo   ai   ậ  t ực  iệ  

hành vi p  m t i từ t á   9/2019 đế    i bị bắt q   ta      à  27/11/2019), mỗi 

t á   t     ập tă   t êm   o    5.000.000 đồ  . Do đó, tịc  t   số tiề  t   lợi 

b t c í   của bị cáo là 10.000.000 đồ  .   oài  a, H i đồ   xét xử că  cứ theo 

k o   5 Điề  327 B  l ật      sự  ăm 2015, sửa đổi bổ s     ăm 2017 p  t bổ 

s    bị cáo 20.000.000 đồ  . 

[6.2]  Về án phí: Bị cáo p  i c ị  á  p í HSST t eo q   đị   p áp l ật. 

Vì các lẽ trên;  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1/ T  ê  bố bị cáo        Mi   S  p  m t i “Chứa mại dâm” .  

- Áp dụ   k o   1, k o   5 Điề  327, điểm, s k o   1, k o   2 Điề  51, 

k o   1 Điề  65 B  l ật      sự  ăm 2015, sửa đổi bổ s     ăm 2017;  

-  p dụ      ị q  ết 02/2018/ Q-HĐTP   à  15/5/2018 của H i đồ   

t ẩm p á  Tòa á    â  dâ  Tối cao   ớ   dẫ  áp dụ   Điề  65 của B  l ật      

sự về á  t eo; 

Xử p  t bị cáo        Mi   S 01  ăm 06 tháng tù       c o   ở   á  

t eo. T  i  ia  t ử t ác  là 03  ăm tí   từ   à  t  ê  á . 

Tịc  t   số tiề  t   lợi b t c í   của bị cáo        Mi   S là 10.000.000 

đồ  . 

P  t bổ s    bị cáo        Mi   S số tiề  20.000.000 đồ   s    c    

q ỹ N à   ớc. 
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Giao bị cáo        Mi   S cho    ba    â  dân P      D, q ậ  B    

T     , T à   p ố Hồ   í Mi   để  iám sát  iáo dục t o   t  i  ia  t ử t ác . 

T o   t       ợp bị cáo t a  đổi  ơi c  t   t   t ực  iệ  t eo q   đị   t i k o   

1 Điề  69 của L ật t i  à   á  H    sự. 

2/  p dụ   Điề  47 B  l ật      sự  ăm 2015, sửa đổi bổ s     ăm 2017; 

Điề  106 B  l ật tố tụ        sự  ăm 2015;  

- T   l i c o bị cáo Ng     Mi   S : 01 ĐTDĐ Sams    Galax  A7; 

- Tịc  t   s    c    q ỹ   à   ớc: 01 ĐTDĐ Viettell mà  đe , 01 ĐTDĐ 

mà   ồ  , 01 ĐTDĐ Sams    A6+ mà  đe ; 

- Tịc  t   tiê   ủ : 32 bao cao s  c  a sử dụ  ; 02 bao cao s  đ  q a sử 

dụ  ; 01 t ýp  el b i t ơ . 

(T eo biê  b    iao   ậ  vật c ứ   ngày 18/3/2020  iữa      a  q ậ  

B    T      và   i cục Thi  à   á  dâ  sự q ậ  B    T      ) 

3/ p dụ   Điề  99 B  l ật tố tụ        sự và    ị q  ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 q   đị   về á  p í, lệ p í Tòa á . 

B  c bị cáo p  i c ị  200.000 đồ   á  p í H    sự sơ t ẩm. 

Bị cáo có q  ề    á   cáo t o       15   à   ể từ   à  t  ê  á . 

 Đ   i i t íc  c ế đị   á  t eo c o bị cáo đ ợc   ) 

 

N     ậ : 
- TAND TP.HCM; 

- VKSND q.B    T     ; 

-   à t m  iữ -  A q.B    TH ; 

-   i cục THA q.B    TH ; 

- T i  à   á       sự; 

- PC.54 Công an Tp.HCM; 

-  Bị cáo; 

-     i t am  ia tố tụ  ; 

- L   VP - HS.  

 

   T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn C ng  h  
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